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TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ 

KHOA Y  

BM Tai Mũi Họng 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Cần Thơ, ngày 19 tháng 8 năm 2020 

KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 

Năm học 2019 – 2020 

Căn cứ vào chương trình kế hoạch đào tạo năm học 2020 – 2021 của Trường 

ĐHYD Cần Thơ. Bộ môn Tai Mũi Họng lập kế hoạch đào tạo năm học 2020 – 2021 cụ 

thể như sau: 

I. Qui mô đào tạo: 

 

STT 

HỌC KỲ 1 HỌC KỲ 2 

Đối tượng Tên HP Số 

tiết 

LT 

Số 

tiết 

TH 

Đối tượng Tên HP Số 

tiết 

LT 

Số 

tiết 

TH 

1 Y đa khoa 

K42 

LT 

TMH 

18 45     

2     Y Liên thông 

K32 

LT TMH 18 45 

3     RHM K43 LT TMH 18 45 

4     YHDP K42 LT TMH 18 45 

II. Nội dung thực hiện 

2.1. Học kỳ 1 năm học 2019 – 2020: Thời gian từ 26/8/2019 đến 18/1/2020 

2.1.1. Lý thuyết 

STT Đối 

tượng 

Tên HP PP giảng dạy PP học PP kiểm tra đánh giá 

1 Y 42 LT 

TMH 

Thuyết trình 

Thảo luận 

nhóm 

Nghe thuyết trình 

Báo cáo chuyên đề 

Đóng vai 

Phân tích tình 

huống 

Phân tích vấn đề 

Bài tập nhóm…… 

Chuyên cần (10%): 

điểm danh trên lớp, thời 

gian nộp bài tập nhóm 

đúng hạn 

Kiểm tra thường xuyên 

(20%): MCQ 

Kiểm tra cuối kỳ (70%): 

MCQ  

 

 

2.1.2. Thực hành lâm sàng (đối với BM lâm sàng và các HP có điểm TH riêng) 

STT Đối tượng Tên HP PP giảng dạy PP học PP kiểm tra đánh 

giá 

1 Y 42 LT 

TMH 

Thuyết trình 

Bình bệnh án 

Giảng đầu 

gường 

Quan sát  

Thực hành lâm sàng 

Bình bệnh án 

Làm bệnh án 

MCQ 

2.2. Học kỳ 2 năm học 2019 - 2020: Thời gian từ 3/2/2020 đến 4/7/2020 

2.2.1. Lý thuyết 
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STT Đối tượng Tên HP PP giảng dạy PP học PP kiểm tra đánh giá 

1 YLT32 

LT 

TMH 

Thuyết trình 

Thảo luận 

nhóm 

Nghe thuyết trình 

Báo cáo chuyên đề 

Đóng vai 

Phân tích tình 

huống 

Phân tích vấn đề 

Bài tập nhóm 

Chuyên cần (10%): 

điểm danh trên lớp, thời 

gian nộp bài tập nhóm 

đúng hạn 

Kiểm tra thường xuyên 

(20%): MCQ 

Kiểm tra cuối kỳ (70%): 

MCQ 

2 RHM 43 

3 YHDP 42 

2.2.3. Thực hành lâm sàng (đối với BM lâm sàng và các HP có điểm TH riêng) 

STT Đối tượng Tên HP PP giảng dạy PP học 
PP kiểm tra đánh 

giá 

1 Y LT32 

LT 

TMH 

Thuyết trình 

Bình bệnh án 

Giảng đầu 

gường 

Quan sát  

Thực hành lâm sàng 

Bình bệnh án 

Làm bệnh án 

MCQ 
2 RHM 43 

3 YHDP 42 

3. Tổ chức thực hiện  

3.1  Cán bộ phụ trách môn học Lý thuyết 

3.1.1. Nhiệm vụ chung 

- Tổng hợp giáo trình 

- Chấm điểm chuyên cần, tổ chức và chấm thi giữa kỳ 

- Nhập điểm thành phần vào bảng điểm thô 

- Tổng hợp câu hỏi làm đề thi cuối kỳ và tổ chức chấm thi cuối kỳ 

- Công bố điểm chuyên cần, giữa kỳ đến người học 

- Chấm phúc khảo, giải đáp thắc mắc về điểm thi, đề thi sau khi thông qua lãnh đạo 

bộ môn 

3.1.2. Phân công bài giảng 

STT TÊN BÀI GIẢNG GIẢNG VIÊN 

1 
Liên hệ giữa chuyên khoa tai mũi họng với 

các chuyên khoa khác 
Dương Hữu Nghị 

2 Các hội chứng trong tai mũi họng Dương Hữu Nghị 

3 Nghe kém Phạm Thanh Thế 

4 Viêm VA Đỗ Hội 

5 Viêm Amidan Đỗ Hội 

6 Viêm họng Đỗ Hội 

7 Viêm mũi xoang Nguyễn Triều Việt 

8 Viêm tai giữa Phạm Thanh Thế 

9 Viêm thanh quản Phạm Thanh Thế 

10 Ung thư vòm họng Dương Hữu Nghị 

11 Ung thư thanh quản Dương Hữu Nghị 

12 Khó thở thanh quản Đỗ Hội 

13 Dị vật đường thở Hoàng Quang Sáng 

14 Dị vật đường ăn Hoàng Quang Sáng 

15 Chấn thương tai mũi họng Dương Hữu Nghị 
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16 Chảy máu mũi Dương Hữu Nghị 

17 Mở khí quản Phạm Thanh Thế 

3.2. Cán bộ phụ trách môn học Lâm sàng 

3.2.1. Phân công giảng viên hướng dẫn lâm sàng tại cơ sở thực hành 

STT Họ tên giảng viên Học vị 

Cở sở thực hành 

Tai Mũi 

Họng Cần 

Thơ 

ĐKTW 

Cần Thơ 

Đa Khoa 

TP.Cần 

Thơ 

Nhi 

Đồng 

Cần 

Thơ 

1 Dương Hữu Nghị BS.CKII X    

2 Đỗ Hội Thạc sỹ X    

3 Nguyễn Triều Việt Tiến sĩ   X  

4 Hoàng Quang Sáng Thạc sỹ  X   

5 Phạm Thanh Thế Tiến sĩ    X 

3.2.2. Nhiệm vụ chung 

- Sinh hoạt quy chế vào ngày đầu tiên của mỗi nhóm thực tập lâm sàng 

- Giao tài liệu học tập lâm sàng cho sinh viên 

- Chia nhóm thực tập tại các khoa, quản lý chung sinh viên của lớp 

- Tổ chức thi lâm sàng 

- Chấm điểm thi chạy trạm 

- Nhập các điểm thành phần vào bảng điểm thô, tính điểm học phần 

- Công bố điểm lâm sàng đến người học 

- Chấm phúc khảo, giải đáp thắc mắc về điểm thi, đề thi sau khi thông qua lãnh đạo 

bộ môn 

3.3. Các phân công khác 

Giáo vụ bộ môn thực hiện nhiệm vụ sau: 

- Lập kế hoạch đào tạo 

- Xếp lịch giảng, điều chỉnh lịch giảng 

- Quản lý danh sách sinh viên dự thi 

- Tổng hợp đề thi 

- Nộp điểm thành phần về P. Đào tạo và quản lý điểm, phân tích phổ điểm, báo cáo 

trong sơ kết, tổng kết năm học. 

 

Căn cứ vào kế hoạch, toàn thể giảng viên bộ môn nghiêm túc triển khai thực hiện 

 

Giáo vụ bộ môn 

 

 

Đỗ Hội 

Trưởng bộ môn 

 

 

                        Dương Hữu Nghị 

 

 


